
Tên Học
Sinh:Grade K

Progress Report Card Số ID Học
Sinh:

2025-2026 Ngày Sanh:

Trường:
Arcola Elementary

Giáo viên:

MP1 MP2 MP3 MP4 YR

Đi hoc̣ ĐềҒ u đặṇ

Ngày Vắng Mặt

Ngày Đi Trễ

MP1 MP2 MP3 MP4 YR

Kỹ Nặng Học Tập-Lớғ p K

Sử dụng vật liệu trong lớp học một cách thích 
hợp 

Tuân theo luật lệ lớp học/những lề thói hằng 
ngày

Cộҕng tác vớ́i nhưѺng ngướҒ i khác 

Hoàn tất bài tâ ҕp

BiêѴ u lộ ҕ cọ́̂ gá̆́ng/động lực/kiên trì 

Tuân theo các hướ́ng dâѺn qua lớҒ i nói vaҒ  da ҕng 
viết

Tham gia vaҒ o các baҒ n luâ ҕn cuѴ a lớ́p hoҕc

Tham khảo phần phụ lục thẻ báo cáo để biết 
thêm thộng tin về điểm số của học sinh. 

MP1 MP2 MP3 MP4 YR

Toán-Lớp K - Tổng quát

Hình Học 

Đo Lường và Dữ Liệu 

Số và Các Phép Toán trong Hệ Cớ Số Mười 

Các Phép Toán và Suy Luận Đại Số 

Đếm và Số Lượng

Con quý vi ҕ luộn nhâ ҕn đướҕc sưҕ phong phú 
trong mộn toán.

MP1 MP2 MP3 MP4 YR

Khoa học-Lớp K - Tổng quát

Câu hỏi và Thộng tin 

Mộ hình hóa và Điều tra

Dữ liệu và Phân tích

Giải thích và Lập luận 

MP1 MP2 MP3 MP4 YR

Xã hội hoҕc-Lớp K - Tổng quát

Cộng Dân

Vắn Hóa

Kinh Tế Học

Địa Lý

Lịch Sử

MP1 MP2 MP3 MP4 YR

Viết-Lớp K - Tổng quát

Expression of Thoughts and Ideas

Quy Trình, Sản Xuất, và Nghiên Cứu

Sử Dụng Ngộn Ngữ

MP1 MP2 MP3 MP4 YR

Đọc-Lớp K - Tổng quát

Kỹ Nắng Cắn Bản 

Ngộn Ngữ: Tiếp Thu và Sử Dụng NgưѺ  Vựng 

HiêѴ u BaҒ i: BaҒ i Đoҕc vêҒ  Thộng Tin vaҒ  Vắn Hoҕc 

Trình độ Đọc 

Con quý vi ҕ luộn học lớp trình độ cao cho mộn 
đọc.

MP1 MP2 MP3 MP4 YR

DữѺ  Liềụ Đoc̣ BổѴ  sung-Lớғ p K

Nhâ ҕn Biết vaҒ  Đoҕc các ChưѺ  Cái - ChưѺ  Viết Hoa 
(Trong số 26)

Nhâ ҕn Biết vaҒ  Đoҕc các ChưѺ  Cái - ChưѺ  Viết 
ThướҒ ng (Trong số 26)

Âm thanh của Chữ cái (Trong số 26)

MP1 MP2 MP3 MP4 YR

Nghệ thuật-Lớ́p K - Tổng quát

Sáng ta ҕo vaҒ  Liên kết vớ́i Nghê ҕ thuâ ҕt

TriҒnh baҒ y vaҒ  Đáp ứng vớ́i Nghê ҕ thuâ ҕt

MP1 MP2 MP3 MP4 YR

Giáo dục sức khỏe-Lớp K - Tổng quát

Sức khỏe vaҒ  Lành maҕnh

MP1 MP2 MP3 MP4 YR

ThêѴ  thao-Lớp K- Tổng quát

Thể dục và Sinh hoạt Tắng cường Sức khỏe

Các Khái niệm và Kỹ nắng Chuyển động

Trách nhiệm Cá nhân và Xã hội

MP1 MP2 MP3 MP4 YR

Âm nhạc-Lớp K - Tổng quát

Sáng Tạo Âm Nhạc

Trình Diễn Âm Nhạc

Đọc Âm nhạc

Đáp ứng với Âm nhạc



ĐiêѴ m Hoҕc

Các chủ đề đo lữờng rõ ràng đữợc báo cáo cho mỗi kỳ chấm điểm 
Với caғ c chủ đề đo lữờng khổng đữợc báo cáo, các hổp̣ sẽ để trống.

Cấp lớp Mộ Tả

P
ThaҒ nh thaọ caғ c tiều chuẩѴ n cẩғ p lớғ p đữợ́c daỵ vaҒ o chu kyҒ  
chẩғ m điềѴm naҒ y.

I
Đang tiềғ n triềѴ n đềѴ  hổị đuѴ  caғ c tiều chuẩѴ n cẩғ p lớғ p đữợ́c daỵ 
vaҒ o chu kyҒ  chẩғ m điềѴm naҒ y.

N
Chữa có tiến triển hay tiến triển rất ít để đạt tiều chuẩn cấp 
lớp đữợ́c daỵ trong chu kyҒ  chẩғ m điềѴm naҒ y.

M Thiếu dữ kiện - điểm khổng đữợc ghi.

NEP

Khổng Thành thạo Anh ngữ: Caғ c hoc̣ sinh EMLs Trình độ 1 
và Trình độ 2 đặng ký trong chu kỳ chấm điểm đầu tiền tại 
một trữờng học ở Hoa Kỳ có thể đủ điều kiện cho NEP.
NEP chỉ ra laҒ  học sinh khổng thể hiện sự thành thạo trong 
Chủ Đề Đo Lữờng trong chu kỳ chấm điểm.
Nếu con quý vị, bất kể triҒnh đổ ̣ELP, có thể biềѴ u lổ ̣sự̃ thaҒ nh 
thaọ trong một số Chủ đề Đo lữờng, các điểm (tức là, P, I, 
N hay A, B, C, D) phải đữợc báo cáo.

Trình Độ Đọc theo Chu KyҒ  Chấm Điểm

Trình Độ Đọc Mộ Tả

Trên 
(ABV)

Con quý vị đọc và hiểu bài đọc và nhận đữợc 
chữớng trình giảng dạy phong phú với các kỹ 
nặng và vặn bản trền cấp lớp theo việc giảng 
dạy trong nhóm nhỏ.

Tại (ON) Con quyғ  vi ̣đoc̣ vaҒ  hiềѴ u baҒ i đoc̣ theo chữớng 
trình giảng dạy ở trình độ cấp lớp.

Dưới 
(BLW)

Con quý vị cần đữợc hỗ trợ để đọc và hiểu bài 
đọc theo cấp lớp và đữợc dạy các kỹ nặng có 
mục tiều theo việc giảng dạy trong nhóm nhỏ.

Các Kỹ Năng Học Tập
Cấp lớp Mộ Tả

DEM ThềѴ  hiềṇ

PRG Đang Tiến triển

N Chữa rõ rệt

M Thiếu dữ kiện - điểm khổng đữợc ghi.

NEP

Khổng Thành thạo Anh ngữ: Caғ c hoc̣ sinh EMLs Trình độ 
1 và Trình độ 2 đặng ký trong chu kỳ chấm điểm đầu tiền 
tại một trữờng học ở Hoa Kỳ có thể đủ điều kiện cho NEP
NEP chỉ ra laҒ  học sinh khổng thể hiện sự thành thạo trong 
Chủ Đề Đo Lữờng trong chu kỳ chấm điểm.
Nếu con quý vị,, bất kể triҒnh đổ ̣ELP, có thể biềѴ u lổ ̣sự̃ 
thaҒ nh thaọ trong một số Khả nặng Học tập, các điểm (tức 
là, DEM, PRG, hay N) phải đữợc báo cáo.

Trình Độ Thành Thạo Anh Ngữ
Cho caғ c hoc̣ sinh nhẩṇ caғ c dic̣h vu ̣Phát triển Anh NgữѺ , caғ c giaғ o viền 
ELD suy tẩҒ m caғ c dữѺ  liệu cho biềғ t sự̃ tiềғ n triềѴ n vềҒ  thaҒ nh thaọ Anh ngữѺ  
cuѴ a hoc̣ sinh. Trình độ thaҒ nh thạo Anh ngữ đữợc trình bày theo sáu 
triҒnh độ thaҒ nh thạo Anh ngữ của WIDA. Ở triҒnh độ 6, các học sinh 
nghe, đọc, viết, hay nói có thể so sánh với các bạn thaҒ nh thạo Anh 
ngữ, đáp ứng các tiều chuẩn sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp.

Cấp độ 1 
Bắt đầu

Cấp độ 2 
Mới nổi

Cấp độ 3 
Phát triển

Cấp độ 4 
MớѴ  rộng

Cấp độ 5 
Chuyển 

tiếp

Cấp độ 6 
Đạt tới

Vỡ lòng   ----------------------------------------->  Trình Độ Cao Hớn

Arcola Elementary

1820 Franwall Ave

Silver Spring, MD  20902

790-10110023

To the Parents or Guardians of




